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Quý độc giả thân mến,

Chúng ta đang đi những bước đi đầu tiên của thập kỷ thứ ba của thế kỷ XXI. Đặc biệt 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thông qua với những chiến lược 
phát triển quốc gia cho giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 – mốc 100 
năm thành lập Đảng và năm 2045 – kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trong số này, chúng ta cùng đi tìm hiểu về tỉnh Ninh Thuận với những định hướng 
phát triển trong thập kỷ mới.

Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trên giao 
điểm của 3 trục giao thông chiến lược là đường sắt Bắc Nam, quốc lộ 1A và quốc lộ 
27 và cách sân bay quốc tế Cam Ranh 50km về phía Bắc. Nhiệm kỳ qua, Ninh Thuận 
đã có những bước đột phá trong phát triển tỉnh: nằm trong top 5 tỉnh có tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao nhất cả nước, đặc biệt là khối ngành du lịch và năng lượng tái tạo.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đứng trước những thời cơ và những thách thức 
mới, Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực 
và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Đến 
năm 2030, trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao 
của cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt 113-115 triệu đồng/người, tốc độ tăng 
trưởng hàng năm đạt 10-11%... Các chỉ tiêu phát triển cụ thể của tỉnh sẽ được đề cập 
chi tiết trong nội dung của Land&Life.

Hy vọng những nghiên cứu nội bộ này sẽ đóng góp một phần làm đầu vào, phục vụ 
cho Quý độc giả trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.

Đội ngũ biên tập rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Quý độc giả.

Trân trọng!

Greeting 
from Edittor!

BAN BIÊN TẬP

Đặng Thị Hà Vân
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Chịu trách nhiệm nội dung

Tổng biên tập

Nguyễn Tất Hồng Dương

Hội đồng biên tập

Trần Ngọc Sơn

Lê Hoàng

Đặng Thị Hà Vân

Nguyễn Nguyễn Quang Trung

Phạm Hồng Hà

Nguyễn Thị Nam

Thiết kế

Phòng Phát triển cộng đồng

facebook.com/iirr.com/www.iirr.vn
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V VIETNAMESE
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Ninh Thuận thuộc vùng Duyên hải Nam Trung 
Bộ, tọa độ địa lý từ 11o18’14” đến 12o09’15” vĩ 
độ Bắc 108o09’08” đến 109o14’25” kinh độ Đông

VỊ TRÍ

Phía Bắc giá tỉnh Khánh Hòa.

Phía Nam giáp tỉnh Bình Thuận.

Phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng.

Phía Đông giáp biển Đông.

NINH THUẬN
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Diện tích: 3.355,34 km2 
Dân số trung bình: 591.030 người.  
Mật độ dân số: 176,15 người/km2.

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Tỉnh Ninh Thuận có 07 đơn vị hành 
chính cấp huyện, gồm 06 huyện và 
01 thành phố; 65 đơn vị hành chính 
cấp xã, gồm 47 xã, 15 phường và 
03 thị trấn.

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CHÍNH
ĐẾN 2025 TẦM NHÌN ĐẾN 203O

Đến năm 2025, là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong 
những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Đến năm 2030, trở thành 
tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến 
năm 2045, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao.

Kinh tế

1.	 Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh 
(GRDP) đạt 10-11%/năm.

2.	 Đến năm 2025, kinh tế biển chiếm 
khoảng 41-42% GRDP của tỉnh.

3.	 GRDP bình quân đầu người đạt 113-115 
triệu đồng/người.

4.	 Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thủy sản chiếm 
18-19%, công nghiệp - xây dựng chiếm 
42-43%, dịch vụ chiếm 39-40%.

5.	 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 
2021-2025 đạt 100-105 ngàn tỷ đồng.

6.	 Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 
đạt 6.400-6.500 tỷ đồng.

‘‘ ‘‘

‘‘
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Môi trường 

An ninh - Quốc phòng

1.	 Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn 
mới giảm 1,5-2% hằng năm.

2.	 Có 75% số xã và 50% số huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới.

3.	 Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc 
gia đạt 65%.

4.	 Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, 
trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có 
bằng cấp, chứng chỉ là 33%.

5.	 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

1.	 Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh 
toàn diện hằng năm đạt 70% trở lên.

2.	 Tỷ lệ đảng viên trong dân quân, tự vệ 
đạt 25% trở lên.

Xây dựng Đảng

1.	 Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng 
hằng năm hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đạt 85% trở lên.

2.	 Tỷ lệ đảng viên hằng năm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 
85% trở lên.

3.	 Hằng năm kết nạp từ 800-
900 đảng viên.           

1.	 Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ 
rừng đạt 49%.

2.	 Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng 
nước sạch ở đô thị và nước hợp 
vệ sinh ở nông thôn đạt từ 98% 
trở lên. 

3.	 Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có 
hệ thống xử lý nước thải tập 
trung đạt tiêu chuẩn 100%.

Xã hội

‘‘
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TP. PHAN RANG 
THÁP CHÀM

VỊ TRÍ

Thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm là trung tâm chính 
trị, kinh tế , văn hoá và khoa 
học kỹ thuật của tỉnh Ninh 
Thuận, có tọa độ địa lý từ 
11°31’32’’ đến 11°40’08’’ Vĩ 
độ Bắc, từ 108°54’50’’ đến 
108°03’26’’ Kinh độ Đông. 
Phía Bắc giáp huyện Ninh Hải 
Phía Nam giáp huyện Ninh Phước 
Phía Tây giáp huyện Ninh 
Sơn – Bác Á.i 
Phía Đông giáp biển Đông.

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ

Diện tích: 79,19 km².  

Dân số trung bình: 167.580 người.  

Mật độ dân số: 2.116,18 người/km².
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ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Thành phố Phan Rang - Tháp 
Chàm gồm 16 đơn vị hành 
chính cấp xã, trong đó có 15 
phường (Bảo An, Đài Sơn, Đạo 
Long, Đô Vinh, Đông Hải, Kinh 
Dinh, Mỹ Bình, Mỹ Đông, Mỹ 
Hải, Mỹ Hương, Phủ Hà, Phước 
Mỹ, Tấn Tài, Thanh Sơn, Văn 
Hải) và xã Thành Hải.

‘‘

‘‘

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh 
toàn diện; phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, ý chí và khát vọng xây 
dựng,  phát triển thành phố, nếp sống văn minh đô thị. Khai thác tiềm năng 
lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện và 
nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II; tận dụng hiệu quả cơ hội do 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, thúc đẩy quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, đột phá phát triển thương mại và dịch vụ, trong đó cốt 
lõi là phát triển đô thị du lịch; tạo môi trường thông thoáng, phát triển sản 
xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, ưu tiên đối với các dự án sử dụng công nghệ 
tiên tiến, sạch và thân thiện môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển 
văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, huy động và 
sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực có chất lượng cao. Củng cố quốc phòng, 
giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong 
trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển thành 
phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị xanh, môi trường an toàn, thân thiện, 
từng bước trở thành đô thị thông minh.
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Kinh tế

1.	 Tăng trưởng giá trị sản xuất bình 
quân hàng năm đạt: 11 - 12%/năm.

2.	 Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: 
Thương mại - dịch vụ chiếm 64 
- 65%, công nghiệp - xây dựng 
chiếm 30 - 31%, nông nghiệp - 
thủy sản chiếm 5 - 6%.

3.	 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 
28.000 - 30.000 tỷ đồng.

4.	 Tổng thu ngân sách Nhà nước 
trên địa bàn đến năm 2025 đạt 
4.345 tỷ đồng, tăng bình quân 
11,0%/năm.

5.	 Thu nhập bình quân đầu người 
vào năm 2025 đạt 190 triệu 
đồng/người/năm.

1.	 Diện tích cây xanh đô thị đạt 10m2/người.
2.	 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%.
3.	 Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 98,5%.

Môi trường          

MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CHÍNH 
ĐẾN 2025 TẦM NHÌN ĐẾN 203O
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Xã hội & Văn hóa

1.	 Giảm và giữ ổn định mức tăng 
dân số tự nhiên đến năm 2025 
là 0,8%, tốc độ tăng dân số trung 
bình 1,1%.

2.	 Tỷ lệ hộ nghèo ở mức dưới 2,0%, 
hộ cận nghèo dưới 4,0%.

3.	 Tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chí quốc 
gia về y tế đạt 100%.

4.	 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy 
dinh dưỡng còn dưới 7%.

Xây dựng Đảng

Hàng năm tổ chức cơ sở đảng hoàn 
thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. 
Hàng năm, đảng viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên. 
Trong nhiệm kỳ, kết nạp 650 đảng viên mới.

An ninh - Quốc phòng
100% phường, xã vững mạnh về quốc 
phòng, an ninh.
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HUYỆN BÁC ÁI
“Bác Ái là huyện miền núi, nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố 
Phan Rang khoảng 50 km.” 

Phía Đông giáp huyện Ninh Hải..
PhíaTây giáp huyện Ninh Sơn.
Phía Bắc giáp tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.
Phía Nam giáp thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và 
hai huyện Ninh Hải và Ninh Sơn.

VỊ
 T

RÍ
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DIỆN TÍCH & DÂN SỐ
Diện tích: 1.021,85 km².  

Dân số trung bình: 30.620 người.  
Mật độ dân số: 29,97 người/km².

Huyện có 9 đơn vị hành chính cấp xã, 
gồm các xã Phước Đại, Phước Thành, 
Phước Chính, Phước Trung, Phước 
Thắng, Phước Tiến, Phước Tân, Phước 
Hoà và Phước Bình. Trung tâm huyện lỵ 
nằm tại xã Phước Đại.

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH



Kinh tế

Xã hội & Văn hóa

Môi trường          
Tỷ lệ che phủ rừng phấn đấu đạt 57%.

1.	 Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình 
quân hàng năm từ 12% trở lên.

2.	 Tổng giá trị sản xuất đạt 2.576 tỷ 
đồng (giá so sánh năm 2010).

3.	 Thu nhập bình quân đầu người: 30 
triệu đồng/người/năm.

4.	 Phấn đấu xã Phước Đại đạt chuẩn 
Nông thôn mới; không còn xã dưới 
10 tiêu chí.

5.	 Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng 
năm 4%.

6.	 Phấn đấu 50% trường học trực thuộc 
huyện đạt chuẩn quốc gia.

7.	 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng hàng năm giảm 1,5%.

8.	 Tỷ lệ tăng dân số ở mức 1,5%.
9.	 95% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh.
1.	 90% thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa.
2.	 9/9 xã đạt tiêu chuẩn vững mạnh vững 

mạnh về quốc phòng.
3.	 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt 

nhiệm vụ.
4.	 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, trong đó có 2 đến 3 xã.
5.	 Không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn 

thành nhiệm vụ...
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V VIETNAMESE
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CHÍNH
ĐẾN NĂM 2025 - TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
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HUYỆN NINH SƠN

VỊ TRÍ

Ninh Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách trung tâm 
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 36 km, là cửa ngõ giao lưu của tỉnh Ninh Thuận 
với tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. 

Phía Đông giáp Thành phố Phan 
rang - Tháp Chàm. 
Phía Tây giáp huyện Đơn Dương 
tỉnh Lâm Đồng. 
Phía Nam giáp huyện Ninh Phước. 
Phía Bắc giáp huyện Bác Ái. 
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ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Diện tích: 771,65 km².  
Dân số trung bình: 71.960 người.  
Mật độ dân số: 93,25 người/km².

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ

Huyện Ninh Sơn có 8 đơn vị hành 
chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 
thị trấn Tân Sơn và 7 xã: Hòa Sơn, 
Lâm Sơn, Lương Sơn, Ma Nới, Mỹ 
Sơn, Nhơn Sơn, Quảng Sơn.
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1.	 Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế các ngành theo hướng tăng tỷ 
trọng, hàng năm tốc độ tăng trưởng bình 
quân đạt 12-13%.

2.	 Thu ngân sách phấn đấu đạt hơn 210 tỷ 
đồng; trong đó, huyện thu đạt 95 tỷ đồng.

3.	 Thu nhập bình quân đầu người hàng năm 
đạt 53,3 triệu đồng.

Kinh tế

Xã hội & Văn hóa

1.	 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng 
– an ninh; giao quân hàng năm đạt 100% 
chỉ tiêu.

2.	 Trong nhiệm kỳ kết nạp 350 đảng viên mới.
3.	 Hàng năm đảng viên đủ tư cách hoàn thành 

tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, trong đó, 20% 
đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4.	 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn tốt nhiệm vụ 
trở lên, trong đó, 20% hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ và có ít nhất 25%.

1.	 Xây dựng 06/07 xã đạt nông thôn mới.

2.	 Xây dựng thị trấn Tân Sơn đạt chuẩn đô thị loại 4.

3.	 Có 69% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

4.	 Giải quyết việc làm cho 10.000 lao động và đào 

tạo  cho 2.2.50 lao động nông thôn.

5.	 Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 6%; đóng BHXH toàn 

dân đạt 96%.

6.	 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng – an 

ninh; giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.

Xây dựng Đảng



21Land&Life

MỘT SỐ CHỈ TIÊU 
PHÁT TRIỂN CHÍNH ĐẾN 2025 

TẦM NHÌN ĐẾN 203O

 Tăng Cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động 
tối đa nội lực; đổi mới, ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển 
kinh tế, xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn 
đấu thu nhập bình quân của người dân đạt mức khá của tỉnh. 

‘‘

‘‘
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HUYỆN NINH HẢI

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
Huyện Ninh Hải có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao 
gồm thị trấn Khánh Hải và 8 xã (Hộ Hải, Nhơn Hải, Phương Hải, 

Tân Hải, Thanh Hải, Tri Hải, Vĩnh Hải, Xuân Hải).
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Ninh Hải là cửa ngõ phía Đông 
Bắc của thành phố Phan Rang  
Tháp Chàm, cách thành phố Phan 
Rang Tháp Chàm khoảng 8 km, 
có vị trí địa lý:

VỊ TRÍ

Diện tích: 253,58 km².  
Dân số trung bình: 92.320 người.  

Mật độ dân số: 364,07 người/km².

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ

1.	 Phía Đông và Đông Nam giáp 

Biển Đông.

2.	 Phía Tây Bắc giáp huyện Bác 

Ái và Thuận Bắc.

3.	 Phía Tây Nam giáp thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm.

4.	 Phía Bắc giáp huyện Thuận Bắc.
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V VIETNAMESE
LAND&TATES

Kinh tế

1.	 Phấn đấu tốc độ tăng trưởng 
bình quân hàng năm từ 12-13%.

2.	 Tổng thu ngân sách trên địa bàn 
tăng 5%/năm.

3.	 Thu nhập bình quân đầu người 
tăng 7%/ năm.

4.	 Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,35%.
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Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thanh Hải tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế 
kinh tế biển, khai thác tốt nguồn lực trong nhân dân tập trung phát triển kinh tế;  
xây dựng xã Thanh Hải đạt xã Nông thôn mới nâng cao.

‘‘ ‘‘
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CHÍNH 

ĐẾN 2025 TẦM NHÌN ĐẾN 203O

Xây dựng Đảng

1.	 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, trong đó có 20% hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ.

2.	 100% đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ.

3.	 Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; kết nạp từ 30 đảng viên mới.
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HUYỆN NINH PHƯỚC
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VỊ TRÍ

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Ninh Phước là một huyện ven biển 

thuộc tỉnh Ninh Thuận, có vị trí địa lý: 

Phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện 

Ninh Sơn. 

Phía Đông Bắc giáp thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm. 

Phía Nam và Tây Nam giáp huyện 

Thuận Nam. 

Phía Đông giáp biển Đông.

Huyện Ninh Phước có 9 đơn vị hành chính 
cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phước 
Dân và 8 xã (An Hải, Phước Hải, Phước 
Hậu, Phước Hữu, Phước Sơn, Phước Thái, 
Phước Thuận, Phước Vinh).

Diện tích: 339,44 km².  
Dân số trung bình: 128.150 người.  
Mật độ dân số: 377,53 người/km².

 
DIỆN TÍCH & DÂN SỐ



28

V VIETNAMESE
LAND&TATES

Land&Life

MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CHÍNH 
ĐẾN 2025 TẦM NHÌN ĐẾN 203O

 Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát 
huy quyền làm chủ của Nhân dân. 
Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế 
của huyện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, ứng dụng khoa học công 
nghệ, đổi mới, sáng tạo, huy động và 
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, 
nông nghiệp công nghệ cao và năng 
lượng tái tạo là động lực phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Tập 
trung quản lý và sử dụng có hiệu quả 
tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng 
phó có hiệu quả với tình hình biến 
đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội, 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
của Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng 
- an ninh; nâng cao chất lượng huyện 
nông thôn mới và xây dựng thị trấn 
Phước Dân đạt đô thị loại IV.

‘‘

‘‘
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1.	 Xây dựng, củng cố 100% đầu mối 
Dân quân Tự vệ đạt chỉ tiêu trên giao.

2.	 100% xã, thị trấn vững mạnh về Quốc 
phòng -  An ninh. 100% xã, thị trấn, 
cơ quan, doanh nghiệp, trường học 
đạt chuẩn “Đơn vị an toàn về an ninh 
trật tự”.

3.	 Đảng bộ huyện hàng năm hoàn 
thành tốt nhiệm”; 80% tổ chức cơ 
sở Đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 
trong đó có 20% “Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ”.

4.	 Kết nạp trên 400 đảng viên mới...

Xây dựng Đảng
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1.	 Phấn đấu đạt tốc độ tăng 
trưởng giá trị sản xuất các 
ngành bình quân hàng năm 
từ 12 đến 13%.

2.	 Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 
tỷ trọng ngành nông - lâm - 
thủy sản 29,1%; ngành công 
nghiệp - xây dựng 36,9% và 
tỷ trọng ngành thương mại - 
dịch vụ 34%.

3.	 Thu ngân sách Nhà nước đến 
năm 2025 đạt 116,29 tỷ đồng.

4.	 Thu nhập bình quân đầu 
người năm 2025 đạt 84,82 
triệu đồng.

5.	 Phấn đấu xây dựng 8/8 xã 
đạt nông thôn mới nâng cao, 
trong đó có 1 đến 2 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới kiểu 
mẫu và thị trấn Phước Dân 
đạt đô thị loãi IV.

6.	 Số lao động được giải quyết 
việc làm hàng năm 2 ngàn 
900 người.

7.	 Tỷ lệ lao động qua đào tạo 
so với tổng số lao động đến 
năm 2025 đạt 70%, trong đó 
tỷ lệ lao động có bằng cấp, 
chứng chỉ 25%.

Kinh tế
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8.	 Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình 
quân hàng năm 1 đến 1,2%.

9.	 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 
dinh dưỡng đến năm 2025 
còn dưới 10%.

10.	Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc 
gia 60%.

11.	Tỷ lệ gia đình nông thôn sử 
dụng nước sạch sinh hoạt 
hợp vệ sinh đạt 99,9%.

12.	 Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 95%.

13.	 Duy trì tỳ lệ che phủ rừng 22,37%.
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1.	 Xây dựng, củng cố 100% đầu mối Dân 

quân Tự vệ đạt chỉ tiêu trên giao.

2.	 100% xã, thị trấn vững mạnh về Quốc 

phòng -  An ninh. 100% xã, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, trường học đạt 

chuẩn “Đơn vị an toàn về an ninh trật tự”.

3.	 Đảng bộ huyện hàng năm hoàn thành 

tốt nhiệm”; 80% tổ chức cơ sở Đảng 

“Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 

20% “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

4.	 Kết nạp trên 400 đảng viên mới...

An ninh - Quốc Phòng
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THUẬN BẮC

DIỆN TÍCH & DÂN SỐ

Diện tích: 323,79 km².  

Dân số trung bình: 43.350 người.  

Mật độ dân số: 133,88 người/km².
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ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
Huyện Thuận Bắc có 6 đơn vị hành chính 

cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 xã: Bắc Phong, 

Bắc Sơn, Công Hải, Lợi Hải (huyện lỵ), Phước 

Chiến, Phước Kháng.

Huyện Thuận Bắc là cửa ngõ phía bắc của 

tỉnh Ninh Thuận, nằm trong vùng kinh tế trọng 

điểm Nam Khánh Hoà – Bắc Ninh Thuận, có 

vị trí địa lý: 

Phía Đông giáp Biển Đông và huyện Ninh Hải. 

Phía Tây giáp huyện Bác Ái. 

Phía Nam giáp huyện Ninh Hải. 

Phía Bắc giáp Thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hoà.

VỊ TRÍ
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CHÍNH
ĐẾN NĂM 2025 - TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

1.	 Phấn đấu giá trị sản xuất các ngành tăng bình quân hằng năm 19-20%;

2.	 Cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp - Xây dựng, chiếm 66,51%; nông nghiệp 

chiếm 23,86% và thương mại - dịch vụ chiếm 9,63%.

3.	 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 ước đạt 212 tỷ đồng;

4.	 Tổng mức đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn (2021-2025) đạt 15.530 tỷ đồng.

5.	 Phấn đấu đến năm 2025 có 3 xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, bình quân 

đạt 17,5 tiêu chí/xã;

6.	 Đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

7.	 Tăng cường xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc, 

bảo đảm giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

8.	 Cả nhiệm kỳ kết nạp 220 đảng viên mới…
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THUẬN NAM

Diện tích: 565,84 km².  
Dân số trung bình: 57.050 người.  

Mật độ dân số: 100,82 người/km².
 

 
DIỆN TÍCH & DÂN SỐ
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VỊ TRÍ

Huyện Thuận Nam nằm phía 

Nam tỉnh Ninh Thuận, trung tâm 

huyện cách Thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm khoảng 20 km. 

Phía Bắc giáp huyện Ninh Phước. 

Phía Tây giáp huyện Ninh Sơn. 

Phía Nam giáp huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận. 

Phía Đông giáp Biển Đông.

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Huyện Thuận Nam có 8 đơn vị 

hành chính cấp xã trực thuộc, 

bao gồm 8 xã: Cà Ná, Nhị Hà, 

Phước Diêm, Phước Dinh, Phước 

Hà, Phước Minh, Phước Nam 

(huyện lỵ), Phước Ninh.
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Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ, củng cố, tăng cường lòng tin 
của Nhân dân. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi 
mới sáng tạo; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xác định kinh tế biển là động lực, công 
nghiệp năng lượng là thế mạnh. Tập trung quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, 
bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu; bảo đảm 
an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc 
phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Thuận Nam trở thành huyện trọng điểm 
công nghiệp phía Nam của tỉnh Ninh Thuận.

‘‘

‘‘

MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CHÍNH 
ĐẾN 2025 TẦM NHÌN ĐẾN 203O
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1.	 Thu nhập bình quân đầu người đến năm 
2025 gấp 1,5 – 2 lần so với năm 2020. 

2.	 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 
trên 4.000 tỷ đồng/năm (trong đó vốn 
các thành phần kinh tế và dân cư tối thiểu 
đạt 70%).

3.	 Thu ngân sách trên địa bàn bình quân 
trên 55 tỷ đồng/năm (tăng 15% so với 
nhiệm kỳ trước).

Kinh tế

1.	 Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,2 - 

1,5%/Năm.

2.	 Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 

59,25% (5 trường, lũy kế 16/27 trường).

3.	 Tỷ lệ lao động qua đào tạo 33%.

4.	 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 

tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 90% .

5.	 Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 07 xã 

(trong đó, phấn đấu có 02 xã đạt nông 

thôn mới nâng cao, có 01 xã đạt xã 

nông thôn mới kiểu mẫu), bình quân 

các xã đạt 18 tiêu chí.

Văn hóa
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Xây dựng Đảng

1.	 Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng 
hằng năm hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

2.	 Tỷ lệ đảng viên hàng năm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ 
đạt 80% trở lên, trong đó có 
không quá 20% hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ.

3.	 Trong nhiệm kỳ phát triển 
250 đảng viên mới trở lên. 

An ninh-Quốc phòng

1.	 Phát triển dân quân, tự vệ 
đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Tỷ lệ 
đảng viên trong dân quân, tự 
vệ đạt 20% trở lên.

2.	 Hàng năm 100% xã đạt vững 
mạnh về quốc phòng – an ninh.
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN BAN NGHÀNH TỈNH NINH THUẬN
(Địa chỉ và Thông tin liên lạc)

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN BAN NGHÀNH TỈNH NINH THUẬN
(Địa chỉ và Thông tin liên lạc)

Sở Công Thương Đường 16/4 Phường Mỹ Hải
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259).3822977
Email: soct@ninhthuan.gov.vn

Sở Giao Thông Vận 
Tải

Số 142, đường 21 tháng 8
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3823 302
Email: Sogtvt@ninhthuan.gov.vn

Sở Giáo Dục Và Đào 
Tạo

18 Lê Hồng Phong
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: 02593.831754
Email: phongcntt.soninhthuan@moet.

edu.vn

Sở Khoa Học và Công 
Nghệ

Số 34, Đường 16/4
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259)3822726
Email: sokhcn@ninhthuan.gov.vn

Sở Kế Hoạch và Đầu 
Tư

Đường 16 tháng 4
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259).3822694
Email: sokhdt@ninhthuan.gov.vn

Sở Lao Động, Thương 
Binh và Xã Hội

Đường 16/4
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259).3822941
Email: soldtbxh@ninhthuan.gov.vn

Sở Nội vụ Số 26A Lê Hồng Phong
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259)3822765
Email: toasoanwebnt@ninhthuan.gov.vn

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

Số 134 Đường 21 tháng 8
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259)3821508
Email: sonn@ninhthuan.gov.vn

Sở Tài chính Số 30, đường 16/4
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: (0259).3833404
Email: sotc@ninhthuan.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Mỹ Hải
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3830657
Email: sotnmt@ninhthuan.gov.vn

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Số 17, đường Nguyễn Trãi
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259). 3920292
Email: sotttt@ninhthuan.gov.vn

Sở Tư pháp Đường 16/4
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259)3822670
Email: sotuphap@ninhthuan.gov.vn

Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

Đường 16/4, phường Mỹ Bình
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: 0259 3830360
Email: sovhttdl@ninhthuan.gov.vn

Sở Xây dựng 178 - Đường 16/4 - Phường Mỹ Hải
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259).3824.998
Email: toasoanwebnt@ninhthuan.gov.vn

Sở Y tế Số 3 Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Hương 
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259)3823368
Email: toasoanwebnt@ninhthuan.gov.vn

Thanh tra tỉnh Ninh 
Thuận

 374 đường 21/8 phường Phước Mỹ
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại liên hệ: 0683.822760
Email: thanhtra@ninhthuan.gov.vn



45Land&Life

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN BAN NGHÀNH TỈNH NINH THUẬN
(Địa chỉ và Thông tin liên lạc)

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN BAN NGHÀNH TỈNH NINH THUẬN
(Địa chỉ và Thông tin liên lạc)

Đài PT-TH tỉnh số 285A, đường 21/8
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3823393
Email: ptthnt@ninhthuan.gov.vn

Ban Quản lý các khu công 
nghiệp

Số 59 đường 16 tháng 4
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.2212708
Email: bqlkcn.nt@gmail.com

Thư viện tỉnh Ninh Thuận 01 Hùng Vương
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thọai: 0259.3822984 - 0259.3822250
Email: thuvientinh@ninhthuan.gov.vn

Công an tỉnh Ninh Thuận  Khu phố 4, phường Mỹ Bình
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259).3823315 - 0693.408688
Email: admincat@ninhthuan.gov.vn

Kho bạc Nhà nước tỉnh 
Ninh Thuận

Số 59 Đường 16 tháng 4
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận Email: khobac@ninhthuan.gov.vn

HĐND tỉnh Ninh Thuận Số 08, đường 21/8 , phường Mỹ Hương
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại:(0259) 3822693 - (0259) 3836718
Email: hdnd@ninhthuan.gov.vn

Ban Dân tộc Số 360, đường 21 tháng 8
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259).3825118
Email: bandt@ninhthuan.gov.vn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Ninh Thuận

Số 39, Đường Lê Hồng Phong
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: 068 3 522293
Email: bantuyengiaomttq@gmail.com

Tp Phan Rang-Tháp Chàm Số 6A Đường 21 tháng 8
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận Điện thoại: 0259.3823382

Huyện Ninh Phước Khu phố 4 - Thị trấn Phước Dân - Huyện Ninh 
Phước - Tỉnh Ninh Thuận   

Điện thoại: 0259. 3864521
Email: banbientap.ninhphuoc@ninhthuan.gov.vn

Huyện Thuận Nam Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3750 088
Email: ubnd_tn@ninhthuan.gov.vn

Huyện Bác Ái Tà Lú 1 - huyện Bác Ái 
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (068) 3840.240 - 3840.027
Email: banbientapcttdtba@gmail.com

Huyện Ninh Sơn  QL27 - Số 219 Lê Duẩn,  thị trấn Tân Sơn
huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3854.255 - 3854.466
Email: ubnd_ns@ninhthuan.gov.v

Huyện Ninh Hải  376 đường Trường Chinh, Thị trấn Khánh 
Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại : (068) 3873118
  Email : ubnd_nh@ninhthuan.gov.vn

Huyện Thuận Bắc Khu Trung tâm hành chính 
huyện Thuận Bắc - Ninh Thuận

Điện thoại: 0683625029
Email: ubnd_tb@ninhthuan.gov.vn

Hội Nông dân 90A đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn 
Tài,Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: 02593822668
Email: hoind@ninhthuangov.vn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Số 25 Đường 21/8 
Tp. Phan Rang -Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại: (068) 3822664 
Email: tinhdoan@ninhthuan.gov.vn
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“Diện tích, dân số và mật độ dân số tỉnh Ninh Thuận”
Trích Niên giám thống kê tỉnh Ninh Thuận năm 2019

của Cục Thống Kê tỉnh Khánh Hòa

Tài Liệu Tham Khảo
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Reference Material
Đại hội Đảng bộ các cấp của Tỉnh Ninh Thuận 

nhiệm kì 2020 - 2025

Tỉnh Ninh Thuận
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận 
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025:

http://shorturl.vn/wR94x

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
Đại hội đại biểu Đẳng bộ thành phố Phan Rang-
Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025:

http://shorturl.vn/YCqEe

Huyện Bác Ái
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bác Ái
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025:

http://shorturl.vn/a9Tpt

Huyện Ninh Sơn
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Sơn
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025:

http://shorturl.vn/Yvzn5

Huyện Ninh Hải
Đại hội Đảng bộ xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải 
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025:

http://shorturl.vn/iZYRp

Huyện Ninh Phước
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Phước 
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

http://shorturl.vn/a2v10

Huyện Thuận Bắc
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Bắc
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025:

http://shorturl.vn/3RMrL

Huyện Thuận Nam
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ 
huyện Thuận Nam
lần III, Nhiệm kỳ 2020-2025:

http://shorturl.vn/1mtFN
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